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UBND TĨNH HÀ TĨNH Ã Ã : Ă v CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÂN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KỸ 

167 Hà Huy Tập TP. Hà Tĩnh 
ĐI 02393 854617 * 02393856821 

“) 

WM#cs BỘ v TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Lân đâu:.¿#„J, Q2 ; 203 Rx thuốc kê đơn tap Tí nà 
Thuốc cốm tương đương Tô 

TÔ MỘC 
Chỉ định, chống chỉ đính, Ìềà:dù 
cách dùng các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

SÐK: 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30ˆ(, nơi khô mát, 
tránh ánh sáng 
Nhà sản xuất "¬ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 
Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản xuất thuốc 
từ dược liệu - Cụm công nghiệp-Tiểu thủ 
công nghiệp Bắc Cảm Xuyên- Xã Cảm 
Vịnh- Cảm Xuyên- Hà Tĩnh  sẽiss: 

Ngày SX: 
HD: 

TÔ MỘC 
Hadiphar 

Rx thuốc kê đơn Hộp 10 gói x 2,8g : Rx thuốc kê đơn R R 
1= “ phô Thành phần cho gói 2,5g cốm Hộp 10 gói x50 Lan xui 

TÔ MỘC Cao lỏng Tô mộc......... = ^ CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
tương đương Tô mộc....1, TÔ M 0C 1ê7 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 
Tá dược vừa đủ 1 gói Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản 

° xuất thuốc từ dược liệu - Cụm ¬ : êo Tim thủ cg nghi 
Chỉ định, chông chỉ đỉnh, liêu dùng - : Ác CÊn tuyên X Cảm + 
cách dùng các thông tin khác: Ỉ ”. ^ Cảm Xuyên- Hà Tĩnh l 
am tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm thed 4 Ạ 

$ÐK: 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 3ữ'(, nơi khô mát 

tránh ánh sáng
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UBND TỈNH HÀ TĨNH ¬"- : : 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 
ĐT 02393 854617 * 02393856821 

Rx thuốc kê đơn Íxylevrdeesh, 
Thuốc cốm tương đương Tô mộc .. 

Tá dược vừa đủ 1 gói 

Chỉ định, chống chỉ đinh, liều dùng - 
cách dùng các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

SÐK: 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°(, nơi khô mát, 
tránh ánh sáng 
Nhà sản xuất 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 
'Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản xuất thuốc 
từ dược liệu - Cụm công nghiệp-Tiểu thủ 
công nghiệp Bắc Cảm Xuyên- Xã Cằm 
'Vịnh- Cảm Xuyên- HàTĩnh  ssiasx 

Ngày S% 

HD: 

TÔ MỘC 

TÔ MỘC 
Hadiphar 

Rx thuốc kê đơn ô i cốm Hộp 20 gói x 2,5g Bế Rx thuốc Kê đơn Hộp 20 gói x 2,5g x 
Nhà sản xuât 

-= ^ ^ ^ CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
TÔ MộC 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản 
° ° xuất thuốc từ kiện liệu - Cụm 

Chinh, thống dì ảnh, lều dùng - diph. To Gấu Xuyên. Xã Chu Và 
cách dùng các thông tin khác; | 4 ` Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

(em lờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm thed 

Thành phần cho gói 2,õg 

tương đương Tô mộc ....1,5g 
Tá dược vừa đủ 1 gói 

$DK: 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 3ữ'(, nơi khô mát 
tránh ánh sáng 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD: 
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- UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

ĐT 02393 854617 ” 02393856821 

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Í 

N 
#2 và Thành phần cho gói 

Rx thuôc kê đơn Cao lỏng Tô mộc..........`) 
về tương đương Tô mộc 

'Tá dược vừa đủ 1 gói 

Chỉ định, chống chỉ đỉnh, liều dùng - 
cách dùng các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

SĐK: 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30ˆC, nơi khô mát, 
tránh ánh sáng 
Nhà sản xuất - 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 
Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản xuất thuốc 
từ dược liệu - Cụm công nghiệp-Tiểu thủ 
công nghiệp Bắc Cẳm Xuyên- Xã Cảm 
Vịnh- Cảm Xuyên- Hà Tĩnh  sẽlasx: 

Ngày SX: 

HD: 

TÔ MỘC 

TÔ MỘC 
Hadiphar 

Rx thuốc kê đơn ô ối Rx thuốc kê đơn sản Hộp 30 gói x 2,5g dân 
Thành phần cho gói 2,Bg Hộp 30 gói x 2ãg Nhà sản xuất 

Thuốc 

^ ^ Cao lỏng Tô mộc. CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
TÔ M 0€ 187 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tá dược vừa đủ 1 gói Địa chỉ nhà máy: Nhà máy sản 
.. xuất thuốc từ dược liệu - Cụm 

Chi đnh, chống chỉ đnh, lu dùng - CN nh làn 
cách dùng các thông tin khác; - 5 Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 
em từ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm thed 

$%k 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 3 (, nơi khô má " 

tránh ánh sắng Số lê SX: 
Ngày S%X: 

HD: 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 

1. Tên thuốc: Tô mộc Hadiphar. 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc. 
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” 

“Để xa tâm tay trẻ em ” 

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dụng thuốc ” 

3. Thành phần công thức thuốc. 

Mỗi 1 gói 2,5g chứa: 

Dược chất: Cao lỏng Tô mộc 450 mg 

(tương đương với Tô mộc (Lig„ưm Sappan)) (1.5g) 

Tả được: Dextrose, Lactose, PVP K30, Aerosil vừa đủ cho l gói. 

4. Dạng bào chế: Thuốc cốm. 

5. Chỉ định. 

Tác dụng: Hành huyết, khử ứ, tiêu viêm, chỉ thống. 
Chỉ định: Đau bụng, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, ly cấp tính. 
6. Cách dùng, liều dùng. 
Liễu dùng: 501048 

—<ở 

Trẻ em; ⁄ 2s _ 
Dưới 6 tuổi: 0,5 - 1 gói /1 lần; ngày 2-3 lần. Í[zÍ cổ pHẨh 
Từ 6 — 12 tuổi: 1-2 gói /1 lần; ngày 2-2 lần. Ñ DƯỢC 
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 gói /1 lần; ngày 2-3 lần. Si 
Cách dùng: Pha gói thuốc trong nước sôi nguội, khuấy đều rồi uống. ) th 

7. Chống chỉ định. 
Phụ nữ có thai, huyết hư không ứ trệ thì không nên dùng. ` 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. Co 
Thận trọng với các bệnh nhân đang dùng thuôc chống đông máu, đang xuất huyết. ả . 

Những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu lactase : } 

hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này. dể 

Không dùng thuốc quá hạn đùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn 

hoặc kém phẩm chất. 

Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 
Phụ nữ có thai: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.. 

Phụ nữ cho con bú: Chưa có thông tin 

10. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc. 

Không ăn các thứ sống lạnh trong thời gian dùng thuốc. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc. 

Chưa có báo cáo.
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13. Quá liều và cách xử trí. 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Tịch cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. 
14. Quy cách đóng gói. 

Gói AL/PE 2,5g; Hộp 10 gói x 2,5g; hộp 20 gói x 2,5g; hộp 30 gói x 2,58. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS. 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc. 
S= Công ty CP Dược Hà Tĩnh - 

167 - Hà Huy Tập - Thành phô Hà Tĩnh 

ĐT: 02393 854617 - 02393 855906. Fax: 02393 856821 

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu CCN - TTCN Bắc Cẩm 
Xuyên - Xã Cẩm Vịnh - Câm Xuyên - Hà Tĩnh. 

HADIPHAR 

TRƯỜNG PHÒNG 
~ A0 4⁄2 

Nguyên đ
u tùng 

7UQ. CỤUC TRƯỞN
G
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